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GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU

BIỂU SỐ 001.N/BCS-CN: NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: là khối lượng của những sản phẩm công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế mà ngành công nghiệp có thể sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.

Năng lực sản xuất của một sản phẩm thường được thể hiện ở sản phẩm cuối cùng của dây chuyền sản xuất và biểu hiện bằng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra tính theo năng lực sản xuất thiết kế hoặc theo năng lực sản xuất thực tế.

b) Năng lực sản xuất theo thiết kế là khả năng sản xuất cao nhất của máy móc,  dây chuyền sản xuất hiện có trong điều kiện sử dụng đầy đủ và hợp lý nhất các tư liệu sản xuất, áp dụng các quy trình công nghệ theo thiết kế với việc tổ chức sản xuất ở điều kiện bình thường. 

c) Năng lực sản xuất thực tế là khối lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ trên cơ sở điều kiện thực tế hiện có về máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực, nguồn tài chính và các nguồn lực khác. 

2. Cách ghi biểu

Cột A: Ghi tên một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu.

Cột B: Ghi mã số sản phẩm công nghiệp chủ yếu.

Cột 1, 2: Ghi năng lực sản xuất theo thiết kế, thực tế. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo (chu kỳ 2 năm).

4. Nguồn số liệu

Sở Công Thương


